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Tóm tắt – Bài báo mô tả thực trạng rối loạn
trầm cảm của sinh viên khối ngành Khoa học
sức khỏe Trường Đại học Trà Vinh sau đại dịch
COVID-19 và các yếu tố liên quan. Nghiên cứu
sử dụng thang đo DASS-21 để đánh giá mức độ
trầm cảm trên 1.046 sinh viên. Kết quả nghiên
cứu cho thấy tỉ lệ trầm cảm ở sinh viên khối
ngành Khoa học sức khỏe chiếm 44,4%, trong
đó mức độ nhẹ, vừa, nặng và rất nặng chiếm
lần lượt là 20,1%, 14,6%, 5,1% và 4,6%. Trầm
cảm có mối liên quan với đặc điểm cá nhân
(tuổi, người sống chung, thói quen sử dụng rượu,
bia, thuốc lá và các chất gây nghiện), phương
diện học tập (khó khăn học online), phương diện
xã hội (tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại
khóa/xã hội, rắc rối trong quan hệ bạn bè/tình
cảm, rắc rối trong quan hệ gia đình và tình trạng
hôn nhân/mối quan hệ tình cảm) và phương diện
COVID-19 (nạn nhân COVID-19, lo lắng khi các
hoạt động bị ngưng). Nghiên cứu đưa ra kiến
nghị nhà trường cần phối hợp với gia đình để
có các giải pháp thiết thực và kịp thời giúp sinh
viên có sức khỏe tâm thần khỏe mạnh, từ đó sinh
viên có thể đạt thành tích cao trong học tập tại
Trường Đại học Trà Vinh.
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Abstract – The article describes the current
state of depressive disorder among health science
students of Tra Vinh University after the COVID-
19 pandemic and related factors. The study used
the DASS-21 scale to assess the level of depres-
sion among 1,046 students. The research results
indicate that the rate of depression among health
science students accounted for 44.4%, with mild,
moderate, severe, and very severe accounting
for 20.1%, 14.6%, 5.1%, and 4.6%, respectively.
Depression is associated with individual char-
acteristics (age, cohabitants, habits of alcohol,
tobacco, and addictive substances), learning as-
pects (difficulty in online learning), social as-
pects (club participation, extracurricular/social
activities, friendship/emotional problems, family
relationship problems and marital/relationship
status) and the COVID-19-related aspects (being
a COVID-19 victim, anxiety amidst suspended ac-
tivities). The study suggests that the school needs
to coordinate with the family to have practical
and timely solutions to help students have healthy
mental health, thereby achieving high academic
achievement at Tra Vinh University.

Keywords: COVID-19, DASS-21 scale, de-
pression, health sciences, Tra Vinh University
students.

10



Lê Mỹ Ngọc, Huỳnh Thị Xuân Linh, Nguyễn Thị Nhật Tảo KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – MÔI TRƯỜNG

I. MỞ ĐẦU

Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm
thần phổ biến, được cộng đồng quan tâm, đặc
biệt là sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát
trên toàn thế giới. Trước đây, người mắc trầm
cảm đa số trong độ tuổi 60 – 65 tuổi. Hiện nay,
trầm cảm đang có xu hướng trẻ hóa với độ tuổi
15 – 27 tuổi. Một công bố của Tổ chức Y tế
Thế giới (WHO) vào ngày 02/3/2022 cho thấy,
trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, tỉ
lệ lo âu và trầm cảm trên toàn cầu đã tăng lên
25% [1]. Trong bối cảnh chung của thế giới, tỉ
lệ thanh thiếu niên Việt Nam mắc rối loạn tâm
thần cũng có xu hướng gia tăng. Nghiên cứu của
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (2018) ước tính
tại Việt Nam có ít nhất 3 triệu thanh thiếu niên
có các vấn đề về sức khỏe tâm thần [2]. Đối với
sinh viên Việt Nam, tỉ lệ tự báo cáo về các tình
trạng trầm cảm, lo âu khoảng 15,0 – 55,0% [3].

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng
đến giáo dục trên toàn cầu. Ngoài những tác động
chung về đời sống xã hội, sinh viên chịu ảnh
hưởng do thời gian nghỉ dịch kéo dài, phải học tập
trực tuyến. Vì vậy, sinh viên đại học, đặc biệt sinh
viên khối ngành Khoa học sức khỏe trở thành một
trong những nhóm đối tượng đối mặt với nguy
cơ cao mắc trầm cảm. Kết quả khảo sát đối với
sinh viên Y khoa tại Trường Đại học Namibia
cho thấy tỉ lệ trầm cảm, lo lắng và kiệt sức lần
lượt là 43,6%, 30,6% và 36,2% [4]. Theo kết quả
khảo sát 532 người từ Khoa Y của Trường Đại
học Indonesia, 22,2% có triệu chứng trầm cảm và
48,1% có biểu hiện lo âu, bao gồm 3,0% và 8,1%
tương ứng là trầm cảm và lo âu cực kì nghiêm
trọng [5]. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 877
sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe tại một
số trường đại học ở Thừa Thiên Huế, thành phố
Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh bằng khảo sát
trực tuyến trên cỡ mẫu thuận tiện cho kết quả
12,7% sinh viên có dấu hiệu trầm cảm trong đại
dịch COVID-19 [6]. Các nghiên cứu về sức khỏe
tâm thần của sinh viên từ sau đại dịch COVID-
19 tại Trường Đại học Trà Vinh còn hạn chế. Vì
vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm
hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn trầm
cảm của sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe
tại Trường Đại học Trà Vinh. Thông qua kết quả
nghiên cứu, một số giải pháp được đề xuất góp

phần giúp sinh viên có sức khỏe tâm thần khỏe
mạnh, từ đó đạt được thành tích cao trong học
tập.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Kết quả phân tích 201 nghiên cứu công bố từ
ngày 01/01/2020 đến ngày 01/4/2022 về mức độ
phổ biến của các vấn đề tâm thần ở sinh viên Y
khoa cho thấy, tỉ lệ trầm cảm (41%), lo âu (38%),
căng thẳng (34%), rối loạn giấc ngủ (52%), căng
thẳng tâm lí (58%), ý định tự tử (15%) và kiệt sức
(38%) là cao. Các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến
nữ sinh viên đang học các môn cơ sở hoặc tiền
lâm sàng, tiếp xúc với COVID-19, căng thẳng
trong học tập, tiền sử rối loạn tâm thần hoặc thể
chất, khó khăn kinh tế, sợ suy giảm khả năng học
tập, khó khăn khi học trực tuyến, sợ lây nhiễm,
cô đơn, ít hoạt động thể chất, hỗ trợ xã hội thấp,
có vấn đề trong sử dụng Internet hoặc điện thoại
thông minh và tuổi trẻ [7].

Sinh viên tại Khoa Y của Trường Đại học
Indonesia được chọn ngẫu nhiên để tham gia vào
một nghiên cứu cắt ngang. Nghiên cứu thực hiện
dựa vào bộ câu hỏi nghiên cứu bao gồm các đặc
điểm nhân khẩu học xã hội, thang đo DASS để
đo lường các triệu chứng trầm cảm và lo lắng,
thang đo COPE ngắn gọn để đo lường chiến lược
đối phó và thang đo của Connor-Davidson (CD-
RISC) để đo lường khả năng phục hồi. Trong số
532 sinh viên tham gia nghiên cứu, 22,2% có
triệu chứng trầm cảm và 48,1% có biểu hiện lo
âu, bao gồm 3,0% và 8,1% tương ứng là trầm cảm
và lo âu cực kì nghiêm trọng. Sinh viên không
sống cùng gia đình có điểm trầm cảm cao hơn;
sinh viên nữ và những sinh viên trong năm tiền
lâm sàng thứ nhất và năm lâm sàng thứ nhất có
điểm lo âu cao hơn. Các chiến lược đối phó rối
loạn chức năng và khả năng phục hồi thấp hơn là
những yếu tố dự đoán các triệu chứng trầm cảm
và lo âu cao hơn [5].

Một nghiên cứu cắt ngang theo chiều dọc đã
khảo sát nguy cơ trầm cảm và ý định tự tử ở
sinh viên Y khoa Mexico trong đợt bùng phát
COVID-19. Mẫu khảo sát gồm 247 sinh viên Y
khoa, tỉ lệ trầm cảm tăng từ 19,84% trong tháng
4/2022 lên 40,08% trong tháng 12/2022. Ở nữ
từ 23,67% đến 42,60% (χ2 = 0,000) và ở nam
từ 11,54% đến 34,62% (χ2 = 0,001). Vào tháng
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4/2022, 16,92% sinh viên khỏe mạnh có dấu hiệu
trầm cảm, đến tháng 12/2022, tỉ lệ này tăng lên
40,80% (χ2 = 0,000). Đối với sinh viên Y khoa,
tỉ lệ mắc bệnh trong tháng 4/2022 là 32,61% và
tháng 12/2022 là 36,96% (χ2 = 0,662) [8].

Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên một
mẫu ngẫu nhiên gồm 775 sinh viên đang theo
học các ngành Y Đa khoa, Sư phạm, Ngoại ngữ
và Kinh tế tại Trường Đại học Tây Nguyên. Các
sinh viên được đánh giá rối loạn trầm cảm và các
yếu tố liên quan thông qua bộ câu hỏi tự điền
DASS-21. Tỉ lệ rối loạn trầm cảm ở sinh viên
là 48,4% (khoảng tin cậy (KTC) 95%: 44,9% –
51,9%). Trong đó, 39,9% có các rối loạn trầm
cảm ở mức nhẹ hoặc vừa và 8,5% ở mức độ
nặng hoặc rất nặng. Những yếu tố liên quan đến
rối loạn trầm cảm là người dân tộc thiểu số, tính
cách hướng nội, ít tham gia các hội đoàn, câu
lạc bộ, áp lực học tập, điểm trung bình tích lũy
< 2,5, định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
không rõ ràng [9].

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 816
sinh viên Y khoa từ năm thứ 3 đến năm thứ 6 của
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả cho
thấy điểm số trung bình chung cho trầm cảm là
6,83±7,52; lo âu là 6,29±6,25 và cho căng thẳng
là 10±8,27. Tần suất mắc trầm cảm, lo âu và
căng thẳng của sinh viên trong đại dịch COVID-
19 theo DASS-21 lần lượt là 30,3%, 46,2% và
26,3%. Các rối loạn này đa số gặp ở mức độ nhẹ
và vừa. Kết quả cho thấy có mối liên quan có ý
nghĩa thống kê giữa tỉ lệ mắc trầm cảm, lo âu
và căng thẳng với giới tính, khóa học. Điều ngạc
nhiên là nhóm sinh viên không tham gia chống
dịch tại các địa phương có tỉ lệ bị trầm cảm nhiều
hơn nhóm sinh viên có tham gia chống dịch [10].

Nghiên cứu sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang
trên 1.325 sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội,
công cụ để đánh giá trầm cảm là thang đo DASS-
21. Các thông tin khác được thu thập bằng bộ câu
hỏi tự soạn. Kết quả cho thấy có 57,1% sinh viên
có nguy cơ mắc trầm cảm. Trong đó, trầm cảm
mức độ nhẹ là 16,5%, trầm cảm mức độ vừa là
25,1%, trầm cảm mức độ nặng là 7,1% và rất
nặng là 8,4%. Các yếu tố liên quan đến nguy cơ
trầm cảm ở sinh viên là khó khăn với tài chính,
khó khăn với học trực tuyến và COVID-19 (lo
lắng vì dịch bệnh đang lây lan rộng, lo lắng rằng
mình có khả năng mắc bệnh, sợ hãi về nhà vì

có khả năng lây nhiễm bệnh cho gia đinh). Sinh
viên tích cực rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, có
thời gian biểu khoa học. Nhà trường quan tâm,
hỗ trợ sinh viên khó khăn về tài chính, tư vấn
học tập [11].

Đa số kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên
tất cả các khối ngành đều chịu sự tác động của
dịch COVID-19 đến đời sống và quá trình học
tập, đặc biệt là sức khỏe tâm thần. Sinh viên khối
ngành Khoa học sức khỏe với đặc thù là học tập
trong một môi trường nghiêm ngặt, ngoài học lí
thuyết trên giảng đường còn phải thực hành lâm
sàng hay trực tại bệnh viện. Do vậy, khi đại dịch
COVID-19 xuất hiện, những áp lực về học tập và
thực hành càng là một gánh nặng về sức khỏe của
sinh viên, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lí. Nghiên
cứu này được thực hiện trên cơ sở kế thừa, đúc
kết từ các nghiên cứu trước về lí thuyết và thang
đo DASS-21, vận dụng khảo sát và thu thập dữ
liệu từ đối tượng là sinh viên khối ngành Khoa
học sức khỏe tại Trường Đại học Trà Vinh.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Địa điểm, đối tượng và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Đại học
Trà Vinh từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023.
Đối tượng là sinh viên khối ngành Khoa học sức
khỏe tại Trường Đại học Trà Vinh. Tiêu chuẩn
lựa chọn là sinh viên đồng ý tham gia nghiên
cứu. Tiêu chuẩn loại trừ là sinh viên bảo lưu kết
quả học tập hoặc bị đình chỉ học tập.

B. Phương pháp phân tích số liệu

Cỡ mẫu
Nghiên cứu cắt ngang với cỡ mẫu được tính

theo công thức ước lượng một tỉ lệ, p = 0,571%
[11]. Do vậy, số lượng mẫu tối thiểu cần được
khảo sát là 1.046 sinh viên.

Phương pháp chọn mẫu
Mẫu được chọn ngẫu nhiên phân tầng theo tỉ lệ

10 ngành đang được đào tạo tại Trường Đại học
Trà Vinh, gồm: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học
dự phòng, Dược học, Xét nghiệm y khoa, Điều
dưỡng, Y tế công cộng, Phục hồi chức năng, Kĩ
thuật hình ảnh, Dinh dưỡng. Sau đó, mỗi ngành
được phân tầng theo tỉ lệ sinh viên của mỗi lớp.
Trong mỗi lớp, chúng tôi chọn mẫu thuận tiện
cho đến khi đủ số lượng 1.046 mẫu.
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Công cụ thu thập số liệu
Bộ câu hỏi gồm các biến số thuộc đặc điểm cá

nhân, học tập, xã hội, COVID-19 của đối tượng
nghiên cứu và đánh giá mức độ trầm cảm dựa
vào thang đo DASS-21, gồm 21 mệnh đề nhằm
đo ba nội dung độc lập: trầm cảm (7 mệnh đề),
lo âu (7 mệnh đề) và căng thẳng (7 mệnh đề). Hệ
số Cronbach’s Alpha của DASS-21 trong nghiên
cứu thích nghi ở Việt Nam là 0,76 – 0,91 [12].
Thang đo được xây dựng theo Likert-4 và được
đánh giá điểm từ 0 đến 3, với kết quả định tính
được chuyển sang định lượng tương ứng như sau:
0 = điều này hoàn toàn không xảy ra với tôi; 1 =
thỉnh thoảng hoặc một phần nào xảy ra với tôi;
2 = thường hoặc nhiều lần xảy ra với tôi; 3 = rất
thường xảy ra, hoặc hầu hết lúc nào cũng xảy ra
với tôi. Phần DASS Stress gồm các tiểu mục 1,
6, 8, 11, 12, 14, 18; phần DASS lo âu gồm các
tiểu mục 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20; phần DASS trầm
cảm gồm các tiểu mục 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21.
Điểm của từng tiểu thang đo sẽ được tính bằng
cách lấy tổng điểm 7 mệnh đề nhân đôi và nằm
trong khoảng từ 0 đến 42.

Bảng 1: Mức độ trầm cảm, lo âu, căng thẳng
theo thang điểm DASS-21 [12]

Kĩ thuật thu thập số liệu
Bộ câu hỏi được thiết kế tự điền bằng hình

thức Google form, chuyển đến sinh viên qua e-
mail và các nền tảng mạng xã hội như Facebook
và Zalo. Sau khi nhận được tổng cộng 1.792 phản
hồi, nghiên cứu đã lựa chọn ngẫu nhiên theo số
lượng mẫu của mỗi ngành cho đến khi đủ 1.046
mẫu.

Phương pháp phân tích thống kê
Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm thống

kê Stata 14.0. Thống kê mô tả gồm các đặc điểm
về phương diện dân số xã hội, học tập, COVID-
19 và mức độ trầm cảm của sinh viên bằng tần
số và tỉ lệ. Thống kê phân tích gồm ước tính các
yếu tố liên quan đến tình trạng trầm cảm của sinh
viên với các đặc điểm về phương diện dân số xã
hội, học tập và COVID-19 dưới dạng tỉ số chênh

(OR). Kiểm định chi bình phương (λ2) và kiểm
định Fisher được sử dụng để kiểm định sự khác
biệt với mức ý nghĩa p < 0,05.

Đạo đức nghiên cứu
Nghiên cứu đã được sự đồng ý theo quy trình

rút gọn của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu
y sinh học Trường Đại học Trà Vinh. Đối tượng
nghiên cứu được cung cấp đầy đủ thông tin về
mục đích, nội dung của nghiên cứu, tự nguyện
tham gia nghiên cứu. Thông tin của đối tượng
tham gia nghiên cứu hoàn toàn được giữ bí mật.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Đặc điểm cá nhân của đối tượng nghiên cứu

Bảng 2: Đặc điểm cá nhân của đối tượng
nghiên cứu

Kết quả Bảng 2 cho thấy, số lượng sinh viên nữ
(60,1%) cao hơn sinh viên nam (39,9%), phần lớn
sinh viên trong độ tuổi 18 – 25 (chiếm 89,2%).
Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Phan
Nguyệt Hà và cộng sự [11] (69,1%), Lê Thị
Phương Đài và cộng sự [13] (60,8%). Sinh viên
sống một mình, sống cùng bạn bè và gia đình
có tỉ lệ khá đều nhau. Đa số sinh viên tham gia
nghiên cứu có thói quen sử dụng mạng xã hội
(chiếm 94,7%). Ngày nay, các nền tảng mạng xã
hội phổ biến rộng rãi trong giới trẻ, sinh viên sử
dụng mạng xã hội với nhu cầu đa dạng.

B. Đặc điểm về phương diện học tập

Kết quả Bảng 3 cho thấy, Y khoa, Dược, Điều
dưỡng, Răng Hàm Mặt là các ngành có tỉ lệ sinh
viên tham gia nghiên cứu cao, lí do số lượng sinh
viên đang theo học các ngành này nhiều hơn các
ngành còn lại. Chiếm tỉ lệ cao nhất là sinh viên
năm thứ 3 và thấp nhất là sinh viên năm thứ
5, phần lớn sinh viên có học lực xếp loại khá
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Bảng 3: Đặc điểm về phương diện học tập của
đối tượng nghiên cứu

(chiếm 69,4%), tỉ lệ sinh viên đang có học lực
xuất sắc và yếu/kém tương đương lần lượt là 0,9%
và 1,1%. Đặc thù của khối ngành Khoa học sức
khỏe là có khối lượng kiến thức lớn, đồng thời
phải đảm bảo kĩ năng lâm sàng nên sinh viên trải
qua các kì thi với tần suất cao. Vì thế, tỉ lệ thi lại
18,7% là tương đối phù hợp. Khi được khảo sát
về khó khăn khi học online, có 52,7% sinh viên
cho rằng bản thân thấy khó khăn nhưng có 47,3%
còn lại không khó khăn. Có thể lí giải rằng do
dịch COVID-19 bùng phát trong thời gian dài,
đa số sinh viên tham gia nghiên cứu ở độ tuổi
trẻ nên việc học tập online thông qua các thiết
bị điện tử không phải quá khó khăn.

C. Đặc điểm về phương diện xã hội

Kết quả Bảng 4 cho thấy sinh viên tham gia
câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa/xã hội chiếm
tỉ lệ cao (72,9%). Đây là một điểm mạnh của
Trường Đại học Trà Vinh. Sinh viên theo học tại
Trường sẽ có cơ hội trau dồi kiến thức chuyên
môn, kĩ năng mềm thông qua hoạt động của câu
lạc bộ, đoàn, hội tổ chức. Tỉ lệ sinh viên đang
đối mặt với rắc rối trong mối quan hệ bạn bè/tình

Bảng 4: Đặc điểm về phương diện xã hội của
đối tượng nghiên cứu

cảm chiếm 30,5%, cao hơn tỉ lệ sinh viên đang
đối mặt với rắc rối trong mối quan hệ gia đình
là 10,7%. Những rắc rối này là một yếu tố tác
động làm tăng nguy cơ mắc rối loạn trầm cảm.

D. Đặc điểm về phương diện COVID-19

Bảng 5: Đặc điểm về phương diện COVID-19
của đối tượng nghiên cứu

Bảng 5 cho thấy số lượng sinh viên từng là
F0 chiếm tỉ lệ khá cao (42,6%), nhưng sinh viên
chưa từng nhiễm bệnh/tiếp xúc với người nhiễm
bệnh cũng có tỉ lệ khá cao là 32,3%. Tuy nghiên
cứu được thực hiện sau khi sinh viên trở lại
trường nhưng kết quả cho thấy phần lớn sinh
viên tham gia khảo sát có tâm lí lo lắng. Các lo
lắng liên quan đến dịch COVID-19. Trong bốn
đợt bùng phát của dịch COVID-19, hầu hết các
hoạt động của đời sống xã hội đều bị ảnh hưởng,
số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng vọt mỗi ngày.
Việc học tập lí thuyết được chuyển qua hình thức
online, thực tập bị gián đoạn tạm thời. Vì thế,
sinh viên xuất hiện tâm lí lo lắng là khó tránh
khỏi và tâm lí là một trong những yếu tố quan
trọng liên quan đến những rối loạn tâm thần, đặc
biệt là rối loạn trầm cảm.
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Bảng 6: Tỉ lệ trầm cảm của sinh viên
khối ngành Khoa học sức khỏe

E. Tỉ lệ trầm cảm của sinh viên khối ngành Khoa
học sức khỏe

Kết quả Bảng 6 cho thấy tỉ lệ trầm cảm chung
trong sinh viên chiếm 44,4%. Trong đó, tỉ lệ trầm
cảm mức độ nhẹ, vừa, nặng và rất nặng lần lượt
là 20,1%, 14,6%, 5,1% và 4,6%. Kết quả nghiên
cứu này thấp hơn nghiên cứu của Phan Nguyệt
Hà và cộng sự (57,1%) [11], Phan Việt Hưng
và cộng sự (69,7%) [10]. Mặc dù tất cả nghiên
cứu sử dụng cùng thang đo là DASS-21, nhưng
tỉ lệ trầm cảm trong nghiên cứu này thấp hơn
do đối tượng tham gia nghiên cứu khác nhau.
Phan Việt Hưng và cộng sự [10] thực hiện ở đối
tượng là sinh viên ngành Y khoa. Đây là ngành
chịu áp lực học tập tương đối cao hơn các ngành
khác trong cùng khối ngành Khoa học sức khỏe.
Ngành Y khoa có thời gian học tập lâu hơn và
khối lượng kiến thức lí thuyết cũng như thực hành
lâm sàng cũng nhiều hơn. Ngoài ra, nguyên nhân
của sự khác biệt có thể do thời gian nghiên cứu
khác nhau, Phan Việt Hưng và cộng sự [10], Phan
Nguyệt Hà và cộng sự [11] tiến hành khảo sát
trong lúc dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện
giãn cách xã hội. Vì vậy, sinh viên chủ yếu học
online, mối quan hệ xã hội bị thu hẹp. Các yếu tố
này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần nói
chung và trầm cảm nói riêng. Nghiên cứu được
thực hiện sau dịch COVID-19, các hoạt động đã
trở lại bình thường, sinh viên được học tập tại
trường, gặp gỡ bạn bè và gia đình. Do vậy, tỉ lệ
trầm cảm ở đối tượng nghiên cứu thấp hơn.

F. Một số yếu tố liên quan đến nguy cơ trầm cảm
của sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe

Mối liên quan giữa trầm cảm và yếu tố
thuộc phương diện cá nhân

Theo Bảng 7, độ tuổi có mối quan hệ chặt chẽ
với trầm cảm. Sinh viên trong độ tuổi trên 25 có
nguy cơ mắc trầm cảm bằng 0,52 lần nhóm sinh

viên 18 – 25 tuổi, sự khác biệt này có ý nghĩa
thống kê với p < 0,05. Nguyên nhân của sự khác
biệt trên có thể do nhóm sinh viên độ tuổi trên
25 tích lũy kinh nghiệm sống nhiều hơn, có kĩ
năng vượt qua khó khăn và tâm lí vững vàng đối
với những thách thức trong học tập cũng như đời
sống xã hội. Nghiên cứu cũng tìm thấy mối quan
hệ giữa người sống cùng sinh viên với trầm cảm,
nhóm sinh viên sống cùng gia đình có nguy cơ
mắc trầm cảm bằng 0,73 lần nhóm sinh viên sống
một mình, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê
với p < 0,05, kết quả này tương tự nghiên cứu
của Nguyễn Văn Liệp và cộng sự [14]. Điều này
có thể được lí giải từ vai trò của gia đình đối với
đời sống vật chất lẫn tinh thần của mỗi người, gia
đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nơi mà những
niềm vui và nỗi buồn của các thành viên được
chia sẻ. Khi sinh viên sống cùng với gia đình sẽ
được chăm sóc và hỗ trợ từ các thành viên trong
gia đình. Do đó, sinh viên sẽ có cách giải quyết
vấn đề và hình thành nền tảng tâm lí tốt hơn.
Ngược lại, nhóm sinh viên sống một mình phải
tập làm quen với cuộc sống xa nhà, tự chăm sóc
bản thân và học cách tự giải quyết vấn đề, quan
trọng hơn là sinh viên trong nhóm này đối mặt
với áp lực học tập nhưng cơ hội chia sẻ và nhận
hỗ trợ từ gia đình có phần hạn chế hơn.

Mối liên quan giữa trầm cảm và yếu tố
thuộc phương diện học tập

Bảng 7 cho thấy, sinh viên xếp loại học lực
yếu/kém có nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn 6,25
lần so với sinh viên có học lực xuất sắc, còn sinh
viên xếp loại khá, trung bình nguy cơ mắc trầm
cảm là 0,95 lần so với sinh viên xếp loại xuất sắc,
sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Kết
quả còn cho thấy sinh viên không thi lại có nguy
cơ mắc trầm cảm bằng 0,74 lần sinh viên có thi
lại, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê
với p > 0,05 và có sự khác biệt với nghiên cứu
của Phan Nguyệt Hà và cộng sự [11]. Nguyên
nhân có sự khác biệt giữa các nghiên cứu có thể
do đặc điểm sinh viên ở hai vùng miền có sự
khác nhau về tư duy, lối sống và nội tâm bị ảnh
hưởng bởi văn hóa vùng miền. Nghiên cứu tìm
thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nguy
cơ mắc trầm cảm với khó khăn khi học online
với p < 0,05. Sinh viên cho rằng bản thân không
thấy khó khăn khi học online có nguy cơ mắc
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Bảng 7: Các yếu tố liên quan đến nguy cơ trầm cảm của sinh viên khối ngành Khoa học sức khỏe

trầm cảm bằng 0,7 lần sinh viên thấy việc học
online có khó khăn. Kết quả này tương đồng với
nghiên cứu của Phan Nguyệt Hà và cộng sự [11],
học tập là việc quan trọng đối với sinh viên khối
ngành Khoa học sức khỏe, áp lực học tập đối với
sinh viên rất lớn, đặc biệt trong giai đoạn dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp, sinh viên phải tập
làm quen với phương pháp học tập trực tuyến –
một phương pháp học mới nên gây ra ít nhiều
khó khăn về cách vận hành, tương tác hạn chế,
dễ mất tập trung bởi ảnh hưởng từ yếu tố ngoại
lai. Do vậy, áp lực đối với sinh viên ngày càng

lớn, làm gia tăng nguy cơ mắc trầm cảm.

Mối liên quan giữa trầm cảm và yếu tố
thuộc phương diện xã hội

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 7 cho thấy sinh
viên không tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại
khóa/xã hội có nguy cơ mắc trầm cảm gấp 1,35
lần sinh viên có tham gia; sinh viên không gặp
rắc rối trong mối quan hệ bạn bè/tình cảm cũng
như trong mối quan hệ gia đình thì nguy cơ này
chỉ bằng lần lượt 0,37 và 0,18 lần sinh viên đang
gặp những vấn đề này. Sự khác biệt trên có ý
nghĩa thống kê với p < 0,05. Điều này cho thấy
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vai trò quan trọng của câu lạc bộ và hoạt động
ngoại khóa/xã hội trong trường đại học, ngoài
việc tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi kiến thức
chuyên ngành, còn rèn luyện kĩ năng mềm, mở
rộng các mối quan hệ xã hội giúp hạn chế nguy
cơ mắc trầm cảm của sinh viên. Những rắc rối
trong các mối quan hệ cá nhân/gia đình làm tăng
áp lực, gia tăng gây nguy cơ mắc trầm cảm đối
với sinh viên.

Mối liên quan giữa trầm cảm và yếu tố
thuộc phương diện COVID-19

Theo Bảng 7, sinh viên chưa từng là nạn nhân
của dịch COVID-19 có nguy cơ mắc trầm cảm
bằng 0,73 lần so với sinh viên từng dương tính
với COVID-19, sự khác biệt này có ý nghĩa thống
kê với p < 0,05. Tuy nghiên cứu thực hiện tại
thời điểm sinh viên đã khỏi bệnh nhưng kết quả
trên cho thấy virus SARS-CoV-2 gây tác hại lâu
dài đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nghiên
cứu cũng tìm thấy nguy cơ mắc trầm cảm ở sinh
viên không lo lắng về các ảnh hưởng của dịch
COVID-19 so với sinh viên có lo lắng là 1,43
lần (p < 0,05). Kết quả này không tương đồng
với Phan Nguyệt Hà và cộng sự [11], nguyên
nhân khác biệt có thể do thời điểm thu mẫu khác
nhau. Phan Nguyệt Hà và cộng sự [11] nghiên
cứu đúng thời điểm giãn cách xã hội nên các
ảnh hưởng của dịch tác động trực tiếp đến tâm lí
sinh viên. Việc khảo sát sự lo lắng về ảnh hưởng
của dịch COVID-19 sau khi các hoạt động trở
lại bình thường chỉ đánh giá qua hồi tưởng và
có phần thay đổi so với thời điểm trước. Vì vậy,
nguy cơ trầm cảm trên sinh viên hiện nay do tác
động bởi nhiều yếu tố, đại dịch COVID-19 chỉ là
một trong các yếu tố tác động, không phải yếu
tố quyết định.

Hạn chế của nghiên cứu

Mặc dù nghiên cứu này cung cấp thông tin có
giá trị về trầm cảm nhưng có một số hạn chế.
Đầu tiên, nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang,
do đó kết quả không thể xác định được mối quan
hệ nhân quả. Thứ hai, nghiên cứu chủ yếu dựa
vào bảng câu hỏi khảo sát tự đánh giá, do vậy nội
dung trả lời bảng hỏi có sự ảnh hưởng từ phía chủ
quan của sinh viên. Tuy nhiên, với cỡ mẫu tương
đối lớn, sinh viên tham gia hoàn thành bảng câu
hỏi sẽ giúp giảm thiểu vấn đề này.

V. KẾT LUẬN

Kết quả cho thấy tỉ lệ trầm cảm ở sinh viên
khối ngành Khoa học sức khỏe của Trường Đại
học Trà Vinh chiếm 44,4%, mức độ nhẹ, vừa,
nặng và rất nặng chiếm lần lượt 20,1%, 14,6%,
5,1% và 4,6%. Nghiên cứu tìm thấy trầm cảm có
mối liên quan có ý nghĩa thống kê với đặc điểm
cá nhân (tuổi, người sống chung, thói quen sử
dụng rượu, bia, thuốc lá và các chất gây nghiện),
phương diện học tập (khó khăn học online),
phương diện xã hội (tham gia câu lạc bộ, hoạt
động ngoại khóa/xã hội, rắc rối trong quan hệ
bạn bè/tình cảm, rắc rối trong quan hệ gia đình
và tình trạng hôn nhân/mối quan hệ tình cảm)
và phương diện COVID (nạn nhân COVID-19,
lo lắng khi các hoạt động bị ngưng).

Với những kết quả trên, nghiên cứu khuyến
nghị Nhà trường phối hợp với gia đình cần có
những giải pháp thiết thực và kịp thời nhằm giảm
áp lực cho sinh viên, phát hiện sớm sinh viên có
nguy cơ trầm cảm; đồng thời, chẩn đoán và điều
trị kịp thời sinh viên mắc trầm cảm bằng các giải
pháp như Nhà trường cần khuyến khích sinh viên
tham gia câu lạc bộ, đoàn hội, hoạt động ngoại
khóa/xã hội, khảo sát kiểm tra sức khỏe tâm thần
định kì, cải thiện phương pháp giảng dạy và cơ
sở vật chất, tạo môi trường học tập an toàn, thoải
mái; gia đình cần quan tâm thường xuyên, động
viên, chia sẻ và giúp đưa ra định hướng kịp thời
để giải quyết những khó khăn cho sinh viên.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi cảm ơn Trường Đại học Trà Vinh đã
tài trợ nghiên cứu; cảm ơn đồng nghiệp đã giúp
đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình nghiên
cứu; cảm ơn các bạn sinh viên khối ngành Khoa
học sức khỏe của Trường Đại học Trà Vinh đã
tham gia nghiên cứu.
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